Tự tạo cho mình một Form Mail
                                                                                                 Thanh HẢi - www.thanhhai.com
Phần 2
Thuở mới bắt đầu tập làm web, tôi đã từng khao khát muốn làm cho được một chương trình cho phép gửi mail ngay từ trang web (hay còn gọi là form mail). Tất nhiên, dùng một liên kết <A HREF="mailto: …"> thì quá đơn giản, nhưng không chuyên nghiệp chút nào. Sau một thời gian dùng thử những form mail đặt nhờ trên các trang web miễn phí, tôi quyết định làm lấy một form mail cho mình.
Để có thể làm được form mail, tất nhiên là phải dùng đến một ngôn ngữ script cho phép xử lý lệnh trên server chứ không thể dùng các ngôn ngữ xử lý lệnh tại trình duyệt như JavaScript hay VB Script. Tôi quyết định chọn PHP vì đây là một ngôn ngữ khá mềm dẻo, dễ dùng, có thể nhúng vào các trang HTML và cũng không đòi hỏi cài đặt rắc rối. Tất nhiên là muốn dùng nó thì server nơi bạn lưu website của mình phải hỗ trợ PHP thì mới được.

Nguyên lý chung của một form mail là chúng ta phải có một tệp .HTM, trong đó có một form để thu thập những thông tin bạn muốn người dùng điền vào, và một tệp .PHP để gửi các thông tin đó về cho bạn. Chúng ta hãy xem xét từng tệp một.

Tệp EZMAIL.HTM có cấu tạo như một tệp HTM điển hình khác. Phần đầu <HEAD></HEAD>  nêu lên tiêu đề của trang và ấn định tập ký tự sẽ sử dụng. Ở đây chúng ta dùng tập Unicode rút gọn 8-bit là một tập ký tự phổ biến để hiển thị tiếng Việt trên Internet hiện nay.

Phần thân <BODY></BODY> của tệp EZMAIL.HTM chỉ bao gồm duy nhất một form, trong đó có 4 thành phần chính:

          Một ô văn bản để nhập tên người sẽ gửi thư cho bạn, ô này được đặt tên là SenderName.

          Một ô văn bản để nhập địa chỉ e-mail của người gửi thư cho bạn, ô này được đặt tên là SenderEmail.

          Một ô văn bản để người gửi thư cho bạn nhập chủ đề vắn tắt nội dung họ muốn nói, ô này có tên là Subject.

          Một vùng văn bản để nhập nội dung thư, vùng này có tên là Message. Vùng văn bản có thể có nhiều dòng và nhiều cột, trong khi ô văn bản chỉ có một dòng mà thôi.
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Ngoài ra, còn có hai thành phần không thể thiếu của một form là các nút để ra lệnh cho form gửi thông tin đi hoặc xoá những thông tin đã có để điền lại.

Các thành phần trên sẽ được hiện lên trình duyệt web để người dùng có thể nhập vào các thông tin cần thiết (xem hình). Bên cạnh đó, form cũng có một số thành phần ẩn khác phục vụ cho việc xử lý form. Cũng như các thành phần ở trên, đây thực chất là các biến (variable), nhưng có điều khác là các biến này đã nhận giá trị do chúng ta gán cho ngay từ đầu chứ không phải do người duyệt web đưa vào. Bạn có thể tuỳ ý thay đổi giá trị các biến này (phần theo sau VALUE=) cho đúng với nhu cầu của bạn.

          Biến RecipientEmail là địa chỉ e-mail mà thư sẽ được gửi đến. Tất nhiên là bạn muốn những thông tin người dùng điền vào phải được gửi về cho bạn, vì vậy hãy đưa địa chỉ e-mail của bạn vào đây.

          Biến DefaultSubject là chủ đề mặc định của thư trong trường hợp người dùng không nhập thông tin gì vào ô văn bản chủ đề.

          Biến RedirectPage chứa địa chỉ một trang web mà người dùng sẽ chuyển đến sau khi gửi thư đi. Thông thường, đó là một trang web cám ơn người dùng hoặc trang chủ website của bạn.

          Biến CcEmail là địa chỉ e-mail mà bạn muốn cũng nhận được thông tin do người dùng gửi đến. Ví dụ nếu là một form nhận ý kiến phản hồi của khách hàng, bạn có thể lấy RecipientEmail là địa chỉ công ty và CcEmail là địa chỉ của riêng bạn.

 Trừ biến RecipientEmail là bắt buộc phải có để form có thể hoạt động được, bạn có thể bỏ 3 biến còn lại nếu thấy không cần thiết.

Lưu ý là trong PHP 3.0, khi người dùng gửi form đi thì tên các thành phần trong form tự động chuyển thành tên biến tương ứng trong tệp EZMAIL.PHP (trong PHP 4.0 trở lên thì không nhất thiết như vậy), do đó nếu bạn muốn đổi tên một thành phần trong form ở tệp EZMAIL.HTM thì bạn cũng phải đổi tên biến tương ứng trong tệp EZMAIL.PHP.

Giờ ta xem xét đến tệp thứ hai, EZMAIL.PHP, chứa các mã cần thiết để xử lý form và gửi thông tin từ người dùng về cho chúng ta. Đây thực sự là một chương trình (dù rất đơn giản) nên nếu đã biết qua các ngôn ngữ như C hay JavaScript, bạn sẽ thấy chương trình này rất dễ hiểu.

Trước hết, có hai thông tin mà bạn luôn muốn biết khi nhận được thư. Đó là địa chỉ e-mail của người gửi (để bạn có thể trả lời hoặc trao đổi thêm thông tin cần thiết) và nội dung thư (vì một lá thư không thể không có nội dung gì). Ta hãy kiểm tra các biến này, nếu các biến này để trống thì hiện thông báo cho người dùng biết và thoát khỏi chương trình:

if ((!$SenderEmail) || (!$Message)) {
    echo ("Missing your email or message!");
    exit ();
}
Sau đó, ta kiểm tra xem địa chỉ e-mail của người dùng nhập vào có hợp lệ không. Một địa chỉ e-mail hợp lệ là địa chỉ có dạng user@isp.com, tức là phải có một dấu @ và sau dấu @ phải có ít nhất một dấu chấm. Ngoài ra, các ký tự trong địa chỉ có thể là chữ cái, chữ số, dấu _. Ta sử dụng hàm eregi() của PHP để làm việc này. Nếu thấy địa chỉ e-mail không hợp lệ thì ra thông báo và thoát khỏi chương trình:

if (!eregi("^[_\.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,3}$", $SenderEmail)) {
    echo ("Your email address is invalid");
    exit ();
}
Tiếp theo, chúng ta kiểm tra ô chủ đề. Nếu người dùng bỏ qua không nhập gì vào ô này thì chúng ta sẽ sử dụng chủ đề mặc định:

if (!$Subject) 
    $Subject = $DefaultSubject;
Để đưa thông tin về người gửi vào ngay trong thư, chúng ta sử dụng thêm một biến là $Headers. Các thông tin trong biến này sẽ hiện lên ở thanh tiêu đề của mỗi lá thư khi chúng ta xem thư trong các chương trình như Outlook Express, Eudora. Nếu bạn sử dụng cả biến $CcEmail thì tên địa chỉ e-mail bổ sung này cũng sẽ hiện ở đây.

$Headers .= "From: $SenderName <$SenderEmail>\r\nReply-To: $SenderEmail";
if ($CcEmail)
    $Headers .= "\r\nCc: $CcEmail";
Mọi thành phần cấu tạo nên lá thư đã xong. Ta chỉ việc gửi thư đi bằng hàm mail() của PHP. Hàm này nhận 4 tham số là tên người nhận, chủ đề, nội dung thư và các thông tin bổ trợ trong biến $Headers.

mail ($RecipientEmail, $Subject, $Message, $Headers);
Cuối cùng, sau khi thư đã được gửi đi, trình duyệt sẽ hiện lên trang web mà bạn hướng người dùng đến (lưu trong biến $RedirectPage). Hoặc giả bạn chỉ đơn thuần muốn hiện một câu cám ơn, hãy bỏ dòng <INPUT TYPE="hidden" NAME="RedirectPage" VALUE="…"> trong tệp EZMAIL.HTM là được.

if ($RedirectPage) {
    header ("Location: $RedirectPage");
} else {
    echo "<CENTER><H1>Thank you for using EZ Mail</H1>\n";
    echo "<br><br>\nPowered by www.thanhhai.com<P></CENTER>";
}
***

 Trên đây là toàn bộ những gì cần thiết để bạn có thể tự tạo một form trên website của mình để nhận thông tin do người dùng điền vào. Trong hai tệp EZMAIL.HTM và EZMAIL.PHP, tôi đã cố gắng rút gọn tối đa, chỉ nêu lên những thành phần cần thiết nhất của form và các lệnh xử lý form để các bạn dễ theo dõi, nắm bắt. Các bạn hoàn toàn có thể cải tiến để form được trình bày đẹp hơn, dùng font chữ do bạn chỉ định, tô màu cho form, hoặc gộp cả hai tệp trên vào làm một. Các bạn có thể gửi e-mail về thanhhai@thanhhai.com nếu muốn trao đổi sâu hơn về những vấn đề này. 
EZMAIL.HTM
 <HTML>
 <HEAD>
<TITLE>EZMail: powered by www.thanhhai.com</TITLE>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</HEAD>
<BODY>
<FORM ACTION="ezmail.php" METHOD="POST">
Your Name : <INPUT NAME="SenderName" TYPE="text" SIZE="35"><P>
Your Email: <INPUT NAME="SenderEmail" TYPE="text" SIZE="35"><P>
Subject   : <INPUT NAME="Subject" TYPE="text" SIZE="35"><P>
Message<BR><TEXTAREA NAME="Message" ROWS="5" COLS="40"></TEXTAREA><P>
<INPUT TYPE="Submit" VALUE="Send"> <INPUT TYPE="Reset"> 
<INPUT TYPE="hidden" NAME="RecipientEmail" VALUE="thanhhai@thanhhai.com">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="DefaultSubject" VALUE="Feedback from My Website">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="RedirectPage" VALUE="http://www.thanhhai.com">
<INPUT TYPE="hidden" NAME="CcEmail" VALUE="chieuvangthu@yahoo.com">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
 

EZMAIL.PHP
<?
/*
###################################
#          EZMail: powered by www.thanhhai.com         #
###################################
*/
if ((!$SenderEmail) || (!$Message))
     {
    echo ("Missing your email or message!");
    exit ();
    }
if (!eregi("^[_\.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,3}$", $SenderEmail)) 
    {
    echo ("Your email address is invalid");
    exit ();
    }
if (!$Subject) 
    $Subject = $DefaultSubject;
$Headers .= "From: $SenderName <$SenderEmail>\r\nReply-To: $SenderEmail";
if ($CcEmail)
    $Headers .= "\r\nCc: $CcEmail";
mail ($RecipientEmail, $Subject, $Message, $Headers);
if ($RedirectPage) 
    {
    header ("Location: $RedirectPage");
    }
else
     {
    echo "<CENTER><H1>Thank you for using EZ Mail</H1>\n";
    echo "<br><br>\nPowered by www.thanhhai.com<P></CENTER>";
    }
?>
Phần 2
TỰ TẠO CHO MÌNH MỘT FORM MAIL (phần 2)
                                                                                                Thanh HẢi  (www.thanhhai.com)
Phần 1
 Sau khi đăng bài viết "Tự tạo cho mình một form mail", tôi đã nhận được một số thư của các bạn hỏi về việc sử dụng và cải tiến chương trình EZMAIL. Bài viết này nhằm đáp ứng phần nào những yêu cầu đó.
 NGAY HÀNG THẲNG LỐI
Để làm cho các ô nhập liệu và phần mô tả các ô này trong tệp EZMAIL.HTM gióng thẳng hàng với nhau, cách hiệu quả nhất là đưa chúng vào bảng. Ta hãy sử dụng thẻ <TABLE> cùng các thẻ đi kèm <TR>, <TD> để làm việc này.
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Trong FrontPage, bạn chỉ việc nhấn chuột vào nút [image: image3.jpg]


 để tạo ra một bảng gồm 2 cột, 5 hàng, sau đó kéo từng phần tử của form vào ô tương ứng. Mã HTML của đoạn này sẽ như sau:
<TABLE BORDER="0" CELLSPACING="1" WIDTH="100%">
  <TR>
    <TD WIDTH="17%">Your Name:</TD>
    <TD WIDTH="83%"> <INPUT NAME="SenderName" TYPE="text" SIZE="35"></TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD WIDTH="17%">Your Email: </TD>
    <TD WIDTH="83%"> <INPUT NAME="SenderEmail" TYPE="text" SIZE="35"></TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD WIDTH="17%">Subject: </TD>
    <TD WIDTH="83%"> <INPUT NAME="Subject" TYPE="text" SIZE="35"></TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD WIDTH="17%">Message</TD>
    <TD WIDTH="83%"><TEXTAREA NAME="Message" ROWS="5" COLS="40"></TEXTAREA></TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD WIDTH="17%">&nbsp;</TD>
    <TD WIDTH="83%">
    <INPUT TYPE="Submit" VALUE="Send">&nbsp; <INPUT TYPE="Reset"></TD>
    </TR>
</TABLE>
TÔ MÀU CHO FORM
Bạn có thể tô màu cho cả form bằng việc thay đổi thuộc tính BGCOLOR của thẻ <TABLE>.

<TABLE BORDER="0" CELLSPACING="1" WIDTH="100%" BGCOLOR="#CDFFBA">

Còn nếu muốn tô màu cho từng ô nhập liệu thì điều chỉnh thẻ <INPUT> như sau:

<INPUT NAME="SenderName" TYPE="text" SIZE="35" STYLE="background: #FFCC99;">
LÀM CHO FORM THÊM ĐA DẠNG

Bạn có thể bổ sung thêm các thành phần để cho form được đa dạng và đáp ứng yêu cầu thu thập thông tin từ người dùng. Thành phần đầu tiên bạn có thể thêm vào là nút radio. Nút này thể hiện một loạt những lựa chọn và người dùng chỉ có thể chọn một trong các lựa chọn đó. Ví dụ bạn muốn biết người dùng đánh giá thế nào về website của mình, bạn có thể tạo một nút radio gồm 3 lựa chọn Tốt, Khá, Trung bình. Lưu ý là thuộc tính NAME trong cả 3 thẻ <INPUT> này phải giống nhau:

How do you rate this website?
<INPUT TYPE=RADIO NAME="Rating" VALUE="Good" CHECKED>Good
<INPUT TYPE=RADIO NAME="Rating" VALUE="Average">Average
<INPUT TYPE=RADIO NAME="Rating" VALUE="Bad">Bad

Bạn cũng có thể thêm vào form của mình một hay nhiều hộp kiểm. Một hộp kiểm chỉ nhận một trong hai giá trị - được đánh dấu (checked) hoặc không được đánh dấu (unchecked). Do đó, hộp kiểm rất thích hợp với những thông tin đối lập, kiểu như Nam/Nữ, Có/Không, Đúng/Sai.

<INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="Gender" VALUE="Male" CHECKED>Male?
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Nếu muốn tạo ra một danh sách nhiều lựa chọn hơn, bạn phải dùng đến hộp combo. Hộp này được tạo bởi cặp thẻ <SELECT> </SELECT> và ở giữa là số lượng tùy ý các thẻ <OPTION> để mô tả các lựa chọn. Ví dụ bạn muốn biết độ tuổi của người gửi thông tin cho bạn:

<SELECT NAME="Age">
<OPTION VALUE="Under 20" SELECTED>Under 20
<OPTION VALUE="20 - 30">20 - 30
<OPTION VALUE="30 - 40">30 - 40
<OPTION VALUE="Over 40">Over 40
</SELECT>

Ở tệp EZMAIL.PHP, bạn sẽ phải thêm một số dòng lệnh để thể hiện những thông tin thu thập được trong thông điệp của mình:

if (!$Gender) 
$Gender = "Female";
$Message .= "\r\nWebsite rating: $Rating";
$Message .= "\r\n(About Sender: $SenderName, $Gender, $Age)";
2 TRONG 1
Trong thời đại của những cơm 5 trong 1 (cơm hộp), cà-phê 3 trong 1 thì liệu ta có thể nhập hai tệp EZMAIL.HTM và EZMAIL.PHP lại làm một được không? Câu trả lời là có. Và đây chính là điểm mạnh cũng như tính uyển chuyển của PHP. Bạn chỉ việc kết hợp cả hai tệp lại với nhau, thêm một ít dòng lệnh nữa là xong. Dưới đây là toàn bộ mã của tệp EZMAIL-3.PHP, bao gồm cả một bảng đã tô màu, gióng thẳng hàng các thành phần trong form, bổ sung thêm một số thành phần mới và kết hợp cả phần hiển thị form (EZMAIL.HTM) lẫn phần xử lý form (EZMAIL.PHP).
Nếu để ý một chút, bạn có thể thấy tôi đã chuyển các biến RecipientEmail, CcEmail, DefaultSubject, RedirectPage từ phần mã HTML sang phần mã PHP và đặt ngay ở đầu chương trình để bạn có thể dễ dàng tùy biến. Còn một lý do nữa để làm việc này là có thể bạn không muốn địa chỉ e-mail của mình rơi vào tay các spammer (những kẻ săn lùng địa chỉ e-mail để gửi quảng cáo). Bạn nhớ thay các biến RecipientEmail và CcEmail bằng địa chỉ e-mail thật của bạn.
EZMAIL-3.PHP
<?php
/*
###################################
#          EZMail: powered by www.thanhhai.com         #
###################################
*/
$RecipientEmail = "yourname@yourdomain.com";
$DefaultSubject = "Feedback from My Website";
$RedirectPage = "http://www.thanhhai.com";
$CcEmail = "cc@yourdomain.com";
if (!$submit) {
?>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>EZMail: powered by www.thanhhai.com</TITLE>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</HEAD>
<BODY>
<FORM ACTION="<?php echo $PHP_SELF ?>" METHOD="POST">
<TABLE BORDER="0" CELLSPACING="1" WIDTH="100%" BGCOLOR="#CDFFBA">
  <TR>
    <TD WIDTH="20%">Your Name:</TD>
    <TD WIDTH="80%"> <INPUT NAME="SenderName" TYPE="text" SIZE="35"> 
    <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME="Gender" VALUE="Male" CHECKED>Male?
    <SELECT NAME="Age">
                        <OPTION VALUE="Under 20" SELECTED>Under 20
                        <OPTION VALUE="20 - 30">20 - 30
                        <OPTION VALUE="30 - 40">30 - 40
                        <OPTION VALUE="Over 40">Over 40
            </SELECT>
    </TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD WIDTH="20%">Your Email: </TD>
    <TD WIDTH="80%"> <INPUT NAME="SenderEmail" TYPE="text" SIZE="35"></TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD WIDTH="20%">Subject: </TD>
    <TD WIDTH="80%"> <INPUT NAME="Subject" TYPE="text" SIZE="35"></TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD WIDTH="20%">Message</TD>
    <TD WIDTH="80%"><TEXTAREA NAME="Message" ROWS="5" COLS="40"></TEXTAREA></TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD WIDTH="20%">How do you rate this website?</TD>
    <TD WIDTH="80%">
    <INPUT TYPE=RADIO NAME="Rating" VALUE="Good" CHECKED>Good
    <INPUT TYPE=RADIO NAME="Rating" VALUE="Average">Average
    <INPUT TYPE=RADIO NAME="Rating" VALUE="Bad">Bad
    </TD>
    </TR>
  <TR>
    <TD WIDTH="20%"></TD>
    <TD WIDTH="80%">
    <INPUT TYPE="Submit" NAME="submit" VALUE="Send">&nbsp; <INPUT TYPE="Reset"></TD>
    </TR>
</TABLE>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
<?php
}
else {
    if ((!$SenderEmail) || (!$Message)) {
        echo ("Missing your email or message!");
        exit ();
    }
    if (!eregi("^[_\.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,3}$", $SenderEmail)) {
        echo ("Your email address is invalid");
        exit ();
    }
    if (!$Subject) 
        $Subject = $DefaultSubject;
 
    if (!$Gender) 
        $Gender = "Female";
    $Message .= "\r\nWebsite rating: $Rating";
    $Message .= "\r\n(About Sender: $SenderName, $Gender, $Age)";
    $Headers .= "From: $SenderName <$SenderEmail>\r\nReply-To: $SenderEmail";
    if ($CcEmail)
        $Headers .= "\r\nCc: $CcEmail";
    mail ($RecipientEmail, $Subject, $Message, $Headers);
    if ($RedirectPage) {
        header ("Location: $RedirectPage");
    } else {
        echo "<CENTER><H1>Thank you for using EZ Mail</H1>";
        echo "<P>Powered by www.thanhhai.com</CENTER>";
    }
}
?>
Bạn có thể tải về các tệp mã nguồn tại đây: http://www.thanhhai.com/computer/ezmail/ezmail.zip 
PcLeHoan 1996 - 2002
Mirror : http://www.pclehoan.com
Mirror : http://www.lehoanpc.net
Mirror : http://www.ktlehoan.com
Tự Học PHP Qua Ví Dụ

Nguyễn Bá Thành - Diễn Đàn Tin Học
Phần Căn Bản
Gởi email text, HTML và tiếng Việt Unicode
Updated: $Id: tute_send_email.php,v 1.1 2005/07/12 04:09:19 nbthanh Exp $
[Trở về Mục lục phần Căn bản] [Trở về Mục lục chính]

HÀM MAIL() CỦA PHP
Send email trong PHP rất đơn giản, ta chỉ cần dùng duy nhất 1 hàm mail() được PHP cung cấp sẵn là đủ. Cú pháp của hàm mail() như sau:

bool mail(string to, string subject, string message[, string additional_headers])
Các tham số của hàm mail() có ý nghĩa như sau: 

· to - địa chỉ người nhận email, là 1 string. Các giá trị hợp lệ của tham số to có dạng như sau:
'user@domain.com'
'user1@domain.com, user2@domain.com'
'User Name <user@example.com>'
'User Name 1 <user1@example.com>, User Name 2 <user2@example.com>'
'User Name 1 <user@example.com>, user2@domain.com, User Name 3 <user3@example.com>'
· subject - tiêu đề của email, là 1 string. Tiêu đề của email không được chứa ký tự xuống dòng (\r hoặc \n). 

· message - nội dung email, là 1 string. Nội dung email có thể do nhiều dòng ghép lại với nhau, mỗi dòng được phân cách bằng ký tự \n. 

· additional_headers - (tuỳ chọn) dùng để chèn thêm các header vào email. Các header này không nằm trong phần nội dung của email mà dùng để quản lý việc gởi email (ví dụ chèn thêm các trường CC, BCC khi gởi email). Nhiều header có thể cùng ghép lại thành 1 string trong additional_headers, các header được phân cách nhau bằng chuỗi \r\n. 

Hàm mail() sẽ trả về giá trị TRUE nếu như email được chấp nhận gởi đi và FALSE trong trường hợp ngược lại.
Lưu ý: Hàm mail() trả về giá trị TRUE không có nghĩa là email sẽ được gởi đến nơi nhận thành công. Giá trị TRUE được trả về chỉ có ý nghĩa là email được server chấp nhận gởi đi, còn khi nào thì email thực sự được gởi, gởi có tới nơi hay không thì chương trình không biết được (như vậy nếu bạn nhập sau địa chỉ người nhận ở tham số To thì sẽ không có cách nào chương trình biết được địa chỉ To có đúng hoặc tồn tại hay không!).

MỘT VÍ DỤ GỞI EMAIL VỚI HÀM MAIL()
Ta hãy tạo 1 chương trình PHP nhỏ đẻ gởi email như sau: 

//nội dung file example1.php
<?php
$from = 'from@domain.com';

$to = 'to@domain.com';

$subject = 'Example 1: Send simple text email';

$message = 'A plain text email.';

$header = "From: $from\r\nReply-to: $from";

 

if ( mail($to, $subject, $message, $header) ) {

echo "Email sent to $to!";

} else {

echo "Error occured while sending email to $to!";

} //end if
?>
Lưu chương trình vào file example1.php và chạy thử. Nếu quá trình gởi email thành công, bạn sẽ nhận được câu thông báo "Email sent to to@domain.com!", nếu có lỗi bạn sẽ nhận được câu thông báo "Error occured while sending email to to@domain.com!"
Lưu ý: 

· Nhớ thay to@domain.com và from@domain.com thành địa chỉ email của bạn trước khi chạy thử chương trình! 

· Có thể phải mất tới 5-10 phút email mới tới nơi, và bạn nhớ kiểm tra thư mục Bulk email vì nhiều khi email gởi tới bị để trong mục Bulk. 

Trong cú pháp của hàm mail(), tham số additional_headers là tuỳ chọn, tức là bỏ qua cũng được. Tuy nhiên, trên thực tế bạn nên cung cấp tham số additional_headers cho hàm mail() với ít nhất 2 header From và Reply-to. Lý do thì có nhiều, một trong số các lý do phải cung cấp header From và Reply-to là vì nếu phần địa chỉ người gởi (From) là rỗng, các chương trình lọc email có thể cho rằng đây là emai spam và thế là email được tự động chuyển sang "Thùng rác"!.

GỞI HTML EMAIL VỚI HÀM MAIL()
Chúng ta đã gởi được email text với hàm mail(), nhưng nhiều lúc ta cần "trang điểm" màu mè cho nội dung email được bắt mắt hơn. Thử viết 1 chương trình nhỏ gởi email HTML: 

//nội dung file example2.php
<?php
$from = 'from@domain.com';

$to = 'to@domain.com';

$subject = 'Example 2: Try a simple HTML email';

$message = 'A HTML email: <b>bold</b>, <i>italic</i>, <u>underline</u>.';

$header = "From: $from\r\nReply-to: $from";

 

if ( mail($to, $subject, $message, $header) ) {

echo "Email sent to $to!";

} else {

echo "Error occured while sending email to $to!";

} //end if
?>
Lưu chương trình vào file example2.php và chạy thử. Email gởi thành công, tới nơi an toàn, nhưng khi mở ra xem thì nội dung email lại như vầy:
A HTML email: <b>bold</b>, <i>italic</i>, <u>underline</u>.
Thế có tức không?

Thực ra bạn chỉ cần sửa lại chương trình "1 chút xíu" là đâu vào đấy ngay: 

//nội dung file example3.php
<?php
$from = 'from@domain.com';

$to = 'to@domain.com';

$subject = 'Example 3: Send HTML email';

$message = 'A HTML email: <b>bold</b>, <i>italic</i>, <u>underline</u>.';

$header = "Content-type: text/html\r\nFrom: $from\r\nReply-to: $from";

 

if ( mail($to, $subject, $message, $header) ) {

echo "Email sent to $to!";

} else {

echo "Error occured while sending email to $to!";

} //end if
?>
Lưu chương trình vào file example3.php và chạy thử. Lần này thì nội dung email nhận được như mong muốn:
A HTML email: bold, italic, underline..

Như vậy bạn sẽ nhận thấy rằng gởi HTML email cũng đơn giản không khác gì gởi text email thông thường. Chỉ cần thêm 1 header Content-type: text/html là nội dung email sẽ được hiểu là HTML ngay.

Lưu ý: Riêng phần tiêu đề (subject) của email vẫn phải là text thông thường! Bạn không thể sử dụng mã HTML trong phần tiêu đề (subject) của email được. Vì thực chất phần tiêu đề của email cũng là 1 header đặt biệc chứ không nằm trong phần nội dung chính của email.

GỞI EMAIL VỚI TIẾNG VIỆT UNICODE
Gởi email tiếng Việt Unicode cũng y chang như gởi email HTML vì bản thân HTML đã hỗ trợ Unicode rồi, ta chỉ cần chú ý đặt charset của email cho đúng là được: 

//nội dung file example3.php
<?php
$from = 'from@domain.com';

$to = 'to@domain.com';

$subject = 'Example 4: Send Unicode email';

$message = 'Email tiếng Việt Unicode: <b>in đậm</b>, <i>in nghiêng</i>, <u>gạch chân</u>.';

$header = "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\nFrom: $from\r\nReply-to: $from";

 

if ( mail($to, $subject, $message, $header) ) {

echo "Email sent to $to!";

} else {

echo "Error occured while sending email to $to!";

} //end if
?>
Lưu chương trình vào file example4.php và chạy thử: email gởi thành công, tới nơi an toàn và khi đọc thì hiển thị...tiếng Ả-rập!!! Có gì sai ở đây chăng?

Thực ra không có gì phải lo lắng cả. Khi gởi email tiếng Việt Unicode bạn cần chú ý một số điểm sau: 

· Đặt charset cho email. Charset này phải nên trùng với charset của file mã nguồn PHP và website của bạn. Trong ví dụ ở trên, ta đặt charset cho email là utf-8 thì bạn cũng phải lưu file example4.php lên đĩa với charset là utf-8. Bạn xem mục "LƯU FILE VỚI TIẾNG VIỆT UNICODE" ở bài viết Giới thiệu - Các bước chuẩn bị cần thiết để tìm hiểu thêm về lưu file mã nguồn PHP lên đĩa với charset utf-8. 

· Cho dù bạn đã đặt charset đúng rồi, vẫn có thể email không hiển thị đúng tiếng Việt khi đọc! Vì quyền hiển thị email như thế nào là do chương trình email client quyết định. Nếu bạn đọc email bằng Outlook chẳng hạn, thì Outlook sẽ tự động nhận biết charset của email và hiển thị đúng tiếng Việt. Nếu bạn đọc email trên web (như Yahoo, Hotmail...) thì có thể bạn phải tự tay chọn lại Encoding là utf-8 trên trình duyệt vì các web email như Yahoo, Hotmail sẽ dùng charset mặc định của mình và bỏ qua charset được thiết lập trong email. 

Và tương tự như khi gởi HTML email, bạn đừng nên ghi tiếng Việt vào phần tiêu đề (subject) của email! Vì như đã nói ở phần trước, tiêu đề (subject) của email cũng là 1 header đặt biệc chứ không nằm trong phần nội dung chính của email.

MỘT SỐ LỖI HAY GẶP VỚI HÀM MAIL()
Email gởi không tới nơi
Hàm mail() trả về giá trị TRUE, địa chỉ đúng, nội dung đúng, nói chung mọi thứ đều đúng nhưng email chờ hoài không thấy tới! Kiểm tra Bulk email cũng không thấy luôn! Lỗi ở đâu hè? Nguyên nhân có thể xảy ra ở 3 chỗ: 

· mail server - server của bạn không cho phép account của bạn gởi email, hoặc giới hạn chỉ cho phép gởi số lượng giới hạn email trong 1 khoảng thời gian nào đó. Bạn cần hỏi người quản lý server của bạn về quyền gởi email với PHP trên server.
Nếu vấn đề không phải nằm ở chỗ server không cho phép bạn gởi email, hoặc chính bạn là người quản lý server thì bạn kiểm tra tiếp 1 trong 2 nguyên nhân sau: 

· *NIX server (server chạy các hệ điều hành UNIX hoặc Linux) - PHP mặc định sẽ sử dụng lệnh sendmail có sẵn trên hệ thống để gởi email (với tham số -t -i). Mặc định lệnh sendmail sẽ nằm trong /usr/sbin/sendmail hoặc trong 1 thư mục nào đó trong PATH của hệ thống. Nếu trên server của bạn lệnh sendmail nằm ở chỗ khác với thư mục mặc định (ví dụ trên server của bạn sendmail nằm ở /usr/local/secretbin/sendmail) thì bạn có thể làm như sau:
- Tìm và mở file php.ini ra.
- Tìm chuỗi "sendmail", bạn sẽ thấy 2 dòng tương tự như sau:
; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
;sendmail_path =
- Bạn sửa lại 2 dòng đó như sau:
; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
sendmail_path = /usr/local/secretbin/sendmail -t -i
Nhớ bỏ ký tự chấm phảy (;) ở đầu dòng sendmail_path =!
Lưu ý: Cấu hình của PHP tới đây đã đúng và đủ để gởi email trên server *NIX. Tuy nhiên vẫn có thể server không gởi email được! Lỗi lúc này là do bản thân cấu hình của server hoặc quá trình cài đặt và cấu hình chương trình sendmail bị lỗi. Cách kiểm tra nguyên nhân và sửa lỗi nằm ngoài phạm vi của PHP, bạn có thể đặt câu hỏi lên diễn đàn CLB người sử dụng Linux để được giúp đỡ! 

· Windows server - Trên Windows, PHP cần phải dùng 1 SMTP server để gởi email. Bạn tìm và mở file php.ini ra, tìm chuỗi sendmail, gần đó bạn sẽ thấy vài dòng như sau:
[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = localhost
smtp_port = 25;
Các dòng trên cho ta biết PHP sẽ dùng SMTP server localhost trên port 25 để gởi email. Rất có thể bạn chưa cài đặt và cấu hình đúng 1 SMTP trên localhost để PHP có thể sử dụng và gởi email. Bạn hãy tham khảo bài viết này để cài đặt 1 SMTP server trên localhost và dùng nó để gởi email với PHP. 

Nội dung email bị đứt đoạn
Nếu bạn nhận được email nhưng nội dung bị đứt đoạn không đầy đủ thì có thể do 2 nguyên nhân sau: 

· Mã HTML trong email bị sai - Nếu bạn gởi email HTML thì bạn nên chú ý kiểm tra cú pháp HTML của nội dung email. Giả sử bạn định gởi email với nội dung:
<b>in đậm</b>
Nhưng chẳng may bạn ghi sai thành <b in đậm</b>
thì khi đọc, email sẽ hiển thị bị sai (có thể là mất chữ, đứt đoạn, v.v...). 

· Có 1 dòng chứa 1 dấu chấm (.) ở đầu - Khi bạn gởi email trên Windows dùng SMTP server, nếu nội dung email có 1 dòng nào đó chứa 1 dấu chấm (ký tự .) ở đầu dòng thì ký tự đó sẽ bị bỏ qua, dòng đó sẽ bị bỏ qua, hoặc toàn bộ nội dung email từ dòng đó trở đi sẽ bị bỏ qua. Lý do là vì dòng chứa 1 dấu chấm ở đầu chính là dấu hiệu báo cho SMTP server biết đã kết thúc nội dung của email. Để khắc phục, trước khi gởi email, ta thay thế dấu chấm ở đầu dòng bằng 2 dấu chấm:
$message = str_replace("\n.", "\n..", $message); 

CÁC HÀM PHP ĐƯỢC DÙNG TRONG VÍ DỤ
· mail: gởi email. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
· PHP Manual: http://www.php.net/manual/en/index.php 

· Cấu hình và gởi email với PHP: http://www.php.net/manual/en/ref.mail.php 
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Mới cập nhật
· Sử dụng CSDL MySQL
· Gởi email text, HTML và tiếng Việt Unicode
· Làm việc với Cookie và Session
Mục lục
· Sử dụng CSDL MySQL
Các thao tác căn bản sử dụng hệ CSDL MySQL Server trong PHP.
· Gởi email text, HTML và tiếng Việt Unicode
Sử dụng PHP để gởi text email, HTML email và email với tiếng Việt Unicode.
· Làm việc với Cookie và Session
Sử dụng cookie và session để truyền dữ liệu từ trang này sang trang khác.
· Upload file lên server
Upload file lên server qua form HTML.
Để thực hành các ví dụ trong loạt bài hướng dẫn bạn cần phải cài đặt sẵn PHP trong máy của bạn, hoặc bạn phải có 1 website/hosting hỗ trợ PHP. Bạn có thể tham khảo một số bài viết hướng dẫn cài đặt PHP tại các địa chỉ:
- http://www.diendantinhoc.net/?article=41bc312b49&cat=web_php
- http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/apache-gd-mysql-php-linux/
- http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/apache-mysql-php-perl/
- http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/IIS-Perl-PHP-MySQL-duyson/
Các ví dụ trong bài viết sẽ được viết và chạy test trên PHP version 4.3.x trên các hệ thống:
- Windows 2k Pro/Server, XP Pro, Webserver IIS.
- Linux Redhat 9, Webserver Apache 2.0.x

Phần căn bản
Tự hoc PHP qua ví dụ - Phần căn bản.

	




» Sử dụng CSDL MySQL
Các thao tác căn bản sử dụng hệ CSDL MySQL Server trong PHP

» Gởi email text, HTML và tiếng Việt Unicode
Sử dụng PHP để gởi text email, HTML email và email với tiếng Việt Unicode.

» Làm việc với Cookie và Session
Sử dụng Cookie và Session trong PHP.

» Upload file lên server
Một ví dụ về upload file lên server.
Phần nâng cao
Tự hoc PHP qua ví dụ - Phần nâng cao.

	




» Một chương trình download manager đơn giản
Viêt 1 chương trình quản lý download đơn giản để giấu đường dẫn thực sự đến file download.
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